
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1
6A6 - Ngữ Văn - Cô 

Uyên

2
6A11 - Ngữ Văn - Cô 

Thanh

3

4

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 BN-9A9-C.B.Liên BN-9A7-C.T HÀ

2 BN-9A10-C.B.Liên BN-8A6-C.T HÀ

3 BN-9A9-C.T HÀ

4 BN-8A8-C.T HÀ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 ÂN-6A8- C.Tuyền HDTN-6A3- C.Tuyền ÂN-7A3- T.Hỷ

2 ÂN-6A2- C.Tuyền ÂN-6A5- C.Tuyền ÂN-7A5- T.Hỷ

3 HDTN-6A1- C.Tuyền ÂN-6A1- C.Tuyền ÂN-8A1- C.Tuyền ÂN-7A11- T.Hỷ

4 ÂN-6A3- C.Tuyền HDTN - 6A6 HDTN-6A2- C.Tuyền ÂN-7A9- T.Hỷ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 ÂN-7A10- T.Hỷ ÂN-6A7- C.Tuyền HDTN-6A10- C.Tuyền ÂN-6A11- C.Tuyền ÂN-8A4- T.Chánh

2 ÂN-9A8- T.Hỷ ÂN-6A12- C.Tuyền ÂN-6A6- C.Tuyền ÂN-8A2- C.Tuyền

3 ÂN-9A5- T.Hỷ ÂN-6A4- C.Tuyền ÂN-6A10- C.Tuyền HDTN-6A8- C.Tuyền ÂN-8A3- T.Chánh

4 ÂN-9A6- T.Hỷ ÂN-6A9- C.Tuyền Tập văn nghệ Tập văn nghệ

Tiết

Buổi chiều

Tiết

Buổi chiều

Tiết

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Buổi sáng

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN: ÂM NHẠC

Buổi sáng

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 12 HỌC KỲ 2 (TỪ 15/04/2024 - 20/04/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: TIẾNG ANH 1



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1
8A6 - HDTN - 

C.LUYẾN

2
9A4 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

3
8A6 - HDTN - 

C.LUYẾN

4
8A6 - KHTN - 

C.LUYẾN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1
9A4 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

8A6 - KHTN - 

C.LUYẾN

9A7 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

2
8A5 - HDTN - 

C.LUYẾN

8A6 - KHTN - 

C.LUYẾN

7A3 - HDTN - 

C.LUYẾN

3
8A6 - KHTN - 

C.LUYẾN

9A5 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

9A5 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

4
7A12 - HDTN - 

C.LUYẾN

9A7 - VẬTLÍ - 

C.LUYẾN

9-VẬTLÍ Phụ đạo- 

C.LUYẾN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 7A2-KHTN-C.Nguyệt 9A9- Lí - C.Đông

2 7A2-KHTN-C.Nguyệt 7A2-KHTN-C.Nguyệt 9A1- Lí - C.Đông

3 6A2-KHTN-C.Nguyệt 6A2-KHTN-C.Nguyệt 6A2-KHTN-C.Nguyệt 8A3-KHTN-C.Đông

4 7A5-KHTN-C.Nguyêt 7A5-KHTN-C.'Nguyệt 7A7-KHTN-C.Nguyệt 8A3-KHTN-C.Đông

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 7A7-KHTN-C.Nguyệt 8A1-KHTN-C.Đông 7A5-KHTN-C.Nguyệt

2 7A5-KHTN-C.Nguyệt 8A1-KHTN-C.Đông 7A7-KHTN- 7A7

3 8A1-KHTN-C.Đông 7A7-KHTN-C.Nguyệt

4 8A3-KHTN-C.Đông

Buổi chiều

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN: VẬT LÍ

Buổi sáng

Tiết

Buổi sáng

Buổi chiều

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 12 HỌC KỲ 2 (TỪ 15/04/2024 - 20/04/2024)

Tiết

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

PHÒNG BỘ MÔN: SINH HỌC



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1

2

3

4

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1 6A3 - KNS - T.Điền

2 6A9 - KNS - C.Thi 6A4 - KNS - T.Điền 6A8 - KNS - C.Thi 6A11 - KNS - C.Sương

3 6A10 - KNS - T.Điền 6A6 - KNS - C.Thi 6A2 - KNS - T.Điền 6A5 - KNS - C.Thi 6A7 - KNS - C.Sương

4 6A12 - KNS - C.Thủy 6A1- KNS - C.Thi

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1
8A3-GDĐP-

C.Uyên

6A7-MT-

C.Uyên

7A4-MT-

C.Trâm

2
6A11-MT-

C.Uyên

6A6-MT-

C.Uyên

6A10-MT-

C.Uyên

GDĐP-8A8-

C.Trâm

3
6A4-MT-

C.Uyên

6A1-MT-

C.Uyên

8A8-MT-

C.Trâm

4
6A3-MT-

C.Uyên

6A9-MT-

C.Uyên

7A1-MT-

C.Trâm

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

1
6A12- MT-

C.Uyên

6A2-MT-

C.Uyên

8A5-MT-

C.Uyên

2
6A12- MT-

C.Uyên

8A5-MT-

C.Uyên

3
8A7-MT-

C.Uyên

6A5-MT-

C.Uyên

4
6A8-MT-

C.Uyên

PHÒNG BỘ MÔN: MỸ THUẬT

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Tiết

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Tiết

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 12 HỌC KỲ 2 (TỪ 15/04/2024 - 20/04/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: KỸ NĂNG SỐNG


